
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành
Số báo 

danh

Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển

Ngày xuất 

cảnh

1 Lê Trần Lừng Nam 09/04/1999 SXCT 50742268 Hỗ trợ 50% Bình Dương 21/07/2021

2 Nguyễn Hữu Thành Nam 19/05/1990 Ngư nghiệp 50790907 Hỗ trợ 50% Cà Mau 22/07/2021

3 Nguyễn Doãn Phúc Nam 20/10/1992 SXCT 90410035 Không hỗ trợ CBT 01/2019 21/07/2021

4 Đậu Văn Phi Nam 15/07/1995 SXCT 50740693 Không hỗ trợ Đăk Lăk 21/07/2021

5 Nguyễn Thanh Bình Nam 10/08/1992 SXCT 50107219 Hỗ trợ 50% Hà Nam 21/07/2021

6 Nguyễn Xuân Ngà Nam 27/05/1993 SXCT 50100523 Hỗ trợ 50% Hà Nội 21/07/2021

7
Nguyễn Xuân Hoàng 

Long
Nam 05/06/2000 SXCT 50100475 Hỗ trợ 100% Hà Nội 21/07/2021

8 Nguyễn Xuân Dũng Nam 20/07/1987 SXCT 50118569 Hỗ trợ 50% Hà Tĩnh 21/07/2021

9 Vũ Trịnh Hoàng Tân Nam 09/09/1994 SXCT 50108209 Hỗ trợ 100% Hải Phòng 21/07/2021

10 Nguyễn Văn
Nhân Nam 03/08/1997 SXCT 50741258 Hỗ trợ 50% Khánh Hòa 21/07/2021

11 Lê Văn Bình Nam 17/06/1996 SXCT 50102822 Hỗ trợ 50% Lạng Sơn 21/07/2021

12 Lưu Văn Hải Nam 21/09/1998 SXCT 50702128 Hỗ trợ 100% Nam Định 21/07/2021

13 Trần Trí Đức Nam 16/01/1997 SXCT 50702160 Không hỗ trợ Nam Định 21/07/2021

14 Lưu Danh Thọ Nam 09/09/1989 SXCT 50703949 Hỗ trợ 50% Ninh Bình 21/07/2021

15 Trần Long Vũ Nam 22/03/2000 SXCT 50703939 Hỗ trợ 100% Ninh Bình 21/07/2021

16 Vương Bá Đức Nam 03/05/1994 SXCT 50704188 Hỗ trợ 50% Ninh Bình 21/07/2021

17 Hồ Sỹ Tý Nam 15/09/1999 SXCT 50116253 Hỗ trợ 100% Nghệ An 21/07/2021

18 Nguyễn Văn Hải Nam 13/07/1996 SXCT 50116101 Hỗ trợ 50% Nghệ An 21/07/2021

19 Lê Tiến Vận Nam 20/02/1998 SXCT 50116145 Hỗ trợ 50% Nghệ An 21/07/2021

20 Nguyễn Hữu Cường Nam 16/08/1987 SXCT 50116072 Hỗ trợ 50% Nghệ An 21/07/2021
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21 Trần Phi Trường Nam 16/05/2000 SXCT 50727547 Không hỗ trợ Nghệ An 21/07/2021

22 Trần Văn Khánh Nam 06/03/1993 SXCT 50727331 Không hỗ trợ Nghệ An 21/07/2021

23 Nguyễn Văn Nam Nam 03/02/1992 SXCT 50727109 Hỗ trợ 50% Nghệ An 21/07/2021

24 Lê Văn Nhật Nam 17/11/1995 Ngư nghiệp 50781207 Không hỗ trợ Nghệ An 22/07/2021

25 Hồ Năng Phong Nam 08/08/1995 Ngư nghiệp 50781163 Không hỗ trợ Nghệ An 22/07/2021

26 Nguyễn Văn Ngân Nam 24/05/1990 Ngư nghiệp 50782171 Hỗ trợ 100% Quảng Bình 22/07/2021

27 Nguyễn Xuân Đức Nam 10/03/1997 Ngư nghiệp 50782346 Không hỗ trợ Quảng Bình 22/07/2021

28 Nguyễn Hữu Thiện Nam 11/04/1994 Ngư nghiệp 50782407 Hỗ trợ 50% Quảng Bình 22/07/2021

29 Lê Anh Đức Nam 13/11/1998 SXCT 50711819 Hỗ trợ 50% Quảng Ninh 21/07/2021

30 Đỗ Văn Tình Nam 20/12/1997 Ngư nghiệp 50783678 Hỗ trợ 100% Quảng Ngãi 22/07/2021

31 Võ Xuân Diệu Nam 02/12/1993 Ngư nghiệp 50783705 Hỗ trợ 100% Quảng Ngãi 22/07/2021

32 Cao Tấn Hiền Nam 10/10/1989 Ngư nghiệp 50783715 Hỗ trợ 50% Quảng Ngãi 22/07/2021

33 Lê Xuân Đức Nam 30/08/1997 SXCT 50725057 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 21/07/2021

34 Đặng Văn Hùng Nam 05/05/1994 SXCT 50724528 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 21/07/2021

35 Lê Bá Tiến Nam 28/12/1997 SXCT 50723913 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 21/07/2021

36 Lê Văn Tư Nam 19/08/1991 SXCT 50112944 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 21/07/2021

37 Lê Văn Ngọc Nam 16/06/1992 SXCT 50112843 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 21/07/2021

38 Lê Xuân Thế Nam 03/10/1993 SXCT 50112745 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 21/07/2021

39 Mai Văn Thương Nam 17/03/1996 SXCT 50112516 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 21/07/2021

40 Trần Công Lực Nam 21/08/1996 SXCT 50723815 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 21/07/2021

41 Nguyễn Văn Ninh Nam 02/09/1982 SXCT 50112803 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 21/07/2021

42 Nguyễn Văn Linh Nam 19/10/1995 SXCT 50112003 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 21/07/2021



43 Nguyễn Quốc Hùng Nam 13/07/2000 SXCT 50723455 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 21/07/2021

44 Đỗ Ngọc Tú Nam 08/05/1996 SXCT 50723087 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 21/07/2021

45 Phạm Hữu Hải Nam 13/11/1999 SXCT 50112033 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 21/07/2021

46 Bùi Thị Thúy Nữ 01/02/1992 SXCT 10019331 Không hỗ trợ Thanh Hóa 21/07/2021

47 Nguyễn Hoàng Sang Nam 22/05/1997 SXCT 50112117 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 21/07/2021

48 Lưu Văn Thắng Nam 18/09/2001 SXCT 50112735 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 21/07/2021

49 Phan Văn Toàn Nam 23/03/1999 SXCT 50724724 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 21/07/2021

50 Ngô Tuấn Anh Nam 15/02/1992 SXCT 50723682 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 21/07/2021


